PHẦN I (3,0 điểm). Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho . Bất đẳng thức nào sau đây đúng ?




A. .	B. .		C. .		D. .
Câu 2: Điểm kiểm tra môn toán giữa HKII của lớp 9A được cho bởi bảng sau:
	Điểm (x)
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	Cộng

	Tần số (n)
	1
	2
	4
	6
	9
	10
	4
	3
	N=40


Tần số tương đối xuất hiện của điểm 8 là:




A. .			B. .		C. .		D. .
Câu 3: Nam có 10 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 10. Nam rút ngẫu nhiên một tấm thẻ. Xác suất của biến cố “Nam lấy được thẻ ghi số chia hết cho 3” là:




A. .			B. .			C. .		D. .


Câu 4. Cho tam giác có . Khi đó:


A. là tiếp tuyến của đường tròn .		


B. là tiếp tuyến của đường tròn .


C. là tiếp tuyến của đường tròn .		


D. là tiếp tuyến của đường tròn 


Câu 5: Cặp số  nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình  ?




A. .			B. .			C. .		D. .

Câu 6: Cho hình vẽ sau, khi đó số đo góc  bằng:
[image: ]




A. .			B. .			C. .		D. .
Câu 7: Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc bao nhiêu độ nếu bóng của một cái cây dài gấp đôi chiều cao của nó ? (Kết quả làm tròn đến độ).




A. .			B. .			C. .		D. .

Câu 8. Biểu thức  xác định khi:




A. .			B. .			C. .		D. .





Câu 9. Khi cho tam giác vuông tại  với  quay một vòng xung quanh đường thẳng , ta được hình nón. Thể tích của hình nón (với , làm tròn kết quả đến hàng phần mười) là: 
[image: ]






A. .		B. .		C. .	D. .
Câu 10. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn ?




A. .			B. .			C. .	D. .

Câu 11. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số  ?




A. .			B. .			C. .		D. .

Câu 12. Diện tích của tam giác đều nội tiếp đường tròn  là:




A. .			B. .			C. .		D. .
PHẦN II (4,0 điểm). Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Có hai túi phân biệt, mỗi túi chứa bốn viên bi giống nhau được đánh số . Trong mỗi túi, hai viên bi khác nhau được đánh hai số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi túi ra một viên bi.



a) Số kết quả thuận lợi cho biến cố: “Hai số trên hai viên bi lấy ra là số chẵn” bằng 4.
b) Xác suất của biến cố “Tổng hai số trên hai viên bi lấy ra bằng 3” là .
c) Xác suất của biến cố “Hai số trên hai viên bi lấy ra là số nguyên tố” là ​.
d) Số phần tử của không gian mẫu là  phần tử.














Câu 14. Cho tam giác nhọn   nội tiếp đường tròn . Đường cao của cắt  tại điểm thứ hai là  ( khác ). Kẻ vuông góc với  tại . Gọi  là trung điểm của .





a) .
b) Góc  bằng góc 
c) .
d) là tứ giác nội tiếp.

Câu 15. Cho phương trình  (1)










a) Với  thì phương trình (1) có hai nghiệm thỏa mãn .
b) Giá trị nguyên lớn nhất của để phương trình (1) có hai nghiệm trái dấu là .
c) Điều kiện của để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt là .
d) Với phương trình (1) có hai nghiệm là  và .



Câu 16. Hai lớp 9A và 9B cùng tham gia trồng cây. Mỗi em lớp 9A trồng được 4 cây hoa ban và 2 cây hoa phượng. Mỗi em lớp 9B trồng được 3 cây hoa ban và 4 cây hoa phượng. Cả hai lớp trồng được 303 cây hoa ban và 264 cây hoa phượng. Gọi số học sinh của lớp 9A, 9B lần lượt là  và học sinh (với  là các số nguyên dương).




a) Lớp 9A trồng được  cây hoa ban.
b) Lớp 9B nhiều hơn lớp 9A là học sinh.
c) Số cây hoa phượng mà cả hai lớp trồng được là cây.
d) Phương trình biểu diễn số cây hoa ban mà cả hai lớp trồng được là .
PHẦN III (3,0 điểm). Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.


Câu 17. Hình vành khuyên giới hạn bởi hai đường tròn cùng tâm và có bán kính lần lượt là và  có diện tích bằng bao nhiêu centimét vuông ? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
Hướng dẫn giải:
[bookmark: _GoBack]Đáp án: 17
Câu 18. Hình bên dưới mô tả một chiếc bình đựng nước trong hai trường hợp: khi được đặt thẳng đứng và khi úp ngược lại. Biết phần gạch chéo trong hình là phần chứa nước và các số đo như trong hình vẽ. Thể tích của bình là bao nhiêu lít ? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).
[image: ]
Hướng dẫn giải:
Đáp án: 12,9
Câu 19. Công ty du lịch Biển Vàng dự định tổ chức một tour du lịch xuyên Việt nhân kỉ niệm ngày giải phóng Miền Nam 30/4. Công ty dự định nếu giá tour là 2 triệu đồng thì sẽ có 200 người tham gia. Để thu hút nhiều người tham gia, công ty sẽ quyết định giảm giá và cứ mỗi lần giảm 100 nghìn đồng trên một tour thì sẽ có thêm 20 người tham gia. Hỏi công ty phải để giá tour sau giảm giá là bao nhiêu triệu đồng để doanh thu xuyên Việt đó là lớn nhất ?
Hướng dẫn giải:
Đáp án: 1,5




Câu 20. Phương trình  có hai nghiệm  (với ). Khi đó nghiệm  bằng bao nhiêu ?
Hướng dẫn giải:
Đáp án: -6
Câu 21. Gieo một con xúc sắc cân đối, đồng chất hai lần liên tiếp. Xác suất của biến cố: “Tích số chấm trong hai lần gieo là số chẵn” bằng bao nhiêu ? (Kết quả viết dưới dạng số thập phân).
Hướng dẫn giải:
Đáp án: 0,75



Câu 22. Cho  (với . Giá trị của biểu thức  bằng bao nhiêu ?
Hướng dẫn giải:
Đáp án: 2
--- HẾT ---





PHẦN ĐÁP ÁN
Phần I: Trắc nghiệm khách quan 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Chọn
	B
	D
	B
	B
	C
	D
	A
	B
	A
	A
	C
	D


Phần II: Trắc nghiệm Đúng, Sai
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15
	Câu 16

	a)Đ
	a)Đ
	a)S
	a)S

	b)Đ
	b)S
	b)Đ
	b)Đ

	b)S
	b)S
	b)Đ
	b)Đ

	b)S
	b)Đ
	b)Đ
	b)S


Phần III: Câu trả lời ngắn 
	Câu
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	Đáp án
	17
	12,9
	1,5
	-6
	0,75
	2
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